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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:             /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2022


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 27/8/2022
I. TIN THỜI TIẾT (ngày và đêm 28/8):
- Bắc Bộ và Trung Bộ: ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA
- Mưa ngày (19h/26/8-19h/27/8): Khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Gia Phú (Lào Cai) 82mm, Bình Trung (Bắc Kạn) 120mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 119mm, Buôn Hồ (Đắk Lắk) 75mm.
- Mưa đêm (19h/27/8-07h/28/8): Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, cục bộ mưa to tại Hà Giang, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Cao Bồ (Hà Giang) 164mm, Thượng Sơn (Hà Giang) 131mm, Huội Quảng (Lai Châu) 69mm, Xím Vàng (Sơn La) 61mm, Mường Khương (Lào Cai) 41mm.
- Mưa 3 ngày (19h/24/8-19h/27/8): Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Kỳ Lâm (Tuyên Quang) 318mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 465mm, Tiên Lãng (Hải Phòng) 457mm, Bình Liêu (Bắc Giang) 363mm, Bộc Nhiêu (Thái Nguyên) 264mm.
III. TIN ĐỘNG ĐẤT
Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, ngày 27/8 đã xảy ra 05 trận động đất, trong đó, 03 trận tại huyện Kon Plông, Kon Tum; 01 trận tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam; 01 trận tại Vân Nam, Trung Quốc (Cách địa giới huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang khoảng 1.5 km). Động đất có độ lớn từ 2,5 -3,0; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1-10 km.
IV. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ 	
- 06h/28/8, mực nước sông Thương - Lạng Sơn ở mức trên BĐ1, đang xuống; sông Cầu - Bắc Ninh ở mức trên BĐ1 đang lên, các sông khác ở dưới BĐ1.
- Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h/28/8 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 3,80m, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 2,86m. Dự báo: Mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội tiếp tục lên và chịu ảnh hưởng của Thủy triều, sông Thái Bình tại trạm Phả Lại tiếp tục lên. Đến 07h/29/8 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 4,40m; đến 19h/27/8, mực nước tại trạm Phả Lại có khả năng đạt đỉnh 3,50m, sau đó xuống.
(Trạm Kẻng Mỏ: lưu lượng dòng chảy về lúc 01h/28/8 là 734,20 m3/s tăng 322,3 m3/s so với lưu lượng lúc 01h/27/8).
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên
Mực nước các sông biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa. 
3. Các sông Nam Bộ
- Mực nước lúc 07h/28/8 trên sông Mê Kông tại Kratie (Campuchia) là 18,17m (giảm 0,32m so với 07h/27/8).
- Mực nước cao nhất ngày 27/8/2022 trên sông Tiền tại Tân Châu 2,49m (thấp hơn mực nước TBNN cùng kỳ 0,31m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,24m (thấp hơn mực nước TBNN cùng kỳ 0,22m). Mực nước 07h/28/8 trên sông Tiền tại Tân Châu 2,31m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,87m.
Dự báo: Đến ngày 31/8 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,47m; tại Châu Đốc ở mức 2,2m.
V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Tình hình hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 22/8 ÷15/9)

	Sơn La
	7h
	27/8
	198,83
	114,13
	1.039
	683
	209

	
	
	28/8
	199,09
	114,11
	534
	724
	

	Hòa Bình
	7h
	27/8
	101,72
	10,00
	2.010
	278
	110

	
	
	28/8
	102,47
	10,2
	1.375
	375
	

	Tuyên Quang
	7h
	27/8
	101,95
	47,88
	730
	0
	115

	
	
	28/8
	102,86
	47,57
	730
	0
	

	Thác Bà
	7h
	27/8
	55,54
	20,75
	583
	0
	58

	
	
	28/8
	55,72
	20,75
	326
	0
	


Các hồ vận hành bình thường và phát điện theo kế hoạch.
2. Tình hình đê điều 
Trong ngày, trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều xảy ra. 
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo BCN của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, mưa lũ, dông, lốc của hoàn lưu bão số 3 từ ngày 25-26/8 đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: 03 người chết do lũ cuốn, tăng 02 người (Điện Biên 01, Bắc Kạn 01, Vĩnh Phúc 01).
- Về nhà: 126 nhà bị tốc mái, hư hỏng, tăng 78 nhà (Tuyên Quang 21; Điện Biên 02; Cao Bằng 14; Bắc Kạn 61; Bắc Giang 02; Phú Thọ 01; Thái Nguyên 06; Hòa Bình 07; Vĩnh Phúc 01; Quảng Ninh 06; Hải Phòng 05).
- Về nông, lâm nghiệp:
+ 7667,5 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại, tăng 670,5 ha (Tuyên Quang 762,3; Cao Bằng 0,17; Bắc Kạn 79,9; Bắc Giang 774,6; Phú Thọ 76,9; Thái Nguyên 12,3; Hòa Bình 1,1; Vĩnh Phúc 919; Quảng Ninh 349; Hải Phòng 59,6; Hải Dương 4.497; Hà Nội 135).
+ 17.657,9 cây ăn quả và cây lâm nghiệp bị gãy đổ, tăng 352,9 ha (Bắc Giang 352,9; Thái Nguyên 17.300; Hải Phòng 5; Hà Nội 50); 221,7 cây trồng hàng năm bị ngập (Tuyên Quang 163; Bắc Kạn 23,82; Cao Bằng 2,0); 863 cây xanh đô thị bị gãy đổ.
- Về chăn nuôi, thủy sản: 42 con gia súc, 5.160 con gia cầm bị chết; 183 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.
- Về giao thông: 13.714m3 đất, đá bị sạt, trượt; 119 điểm giao thông bị ngập (hiện nước đã rút).
[bookmark: _GoBack]- Thiệt hại khác: 43 cột điện, 478m tường rào bị đổ.
VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Văn phòng thường trực BCĐQG PCTT tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó và duy trì liên lạc, đôn đốc, nắm tình hình.
- Đôn đốc các địa phương khu vực Bắc Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 gây ra.
2. Địa phương
- Các tỉnh khu vực Bắc Bộ khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống; tiếp tục rà soát, thống kê, báo cáo thiệt hại.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN./.
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